	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN YÊN MÔ



	ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I

Năm học: 2023 - 2024

Môn: Ngữ văn 7

Thời gian làm bài: 90 phút 


Phần I: Đọc - hiểu (6,0 điểm)

Đọc ngữ liệu sau và trả lời các câu hỏi ở phía dưới:
NGƯỜI ĂN XIN


Một người ăn xin đã già. Đôi mắt ông đỏ hoe, nước mắt ông giàn giụa, đôi môi tái nhợt, quần áo tả tơi. Ông chìa tay xin tôi.

Tôi lục hết túi nọ đến túi kia, không có lấy một xu, không có cả khăn tay, chẳng có gì hết. Ông vẫn đợt tôi. Tôi chẳng biết làm thế nào. Bàn tay tôi run run nắm chặt lấy bàn tay run rẩy của ông:

-Xin ông đừng giận cháu! Cháu không có gì cho ông cả.

Ông nhìn tôi chăm chăm, đôi môi nở nụ cười:

-Cháu ơi! Cảm ơn cháu! Như vậy là cháu đã cho lão rồi.

Khi ấy tôi chợt hiểu ra: cả tôi nữa, tôi cũng vừa nhận một cái gì đó của ông. 
                                                                           (Theo Tuốc-ghê-nhép)
Câu 1: Phương thức biểu đạt chính của văn bản trên là gì ?

A.Nghị luận            
B. Miêu tả                    
C. Tự sự                          
D. Biểu cảm

Câu 2: Từ “một” trong câu văn “Một người ăn xin đã già” là:
A. Danh từ.                  
B. Số từ.

C. Phó từ.                    
D. Động từ.

Câu 3: Trong các từ sau từ nào là từ láy ?

A. Đỏ hoe.            
B. Tái nhợt.

C. Đôi mắt.             
D.Tả tơi.

Câu 4: Qua câu văn: “Khi ấy tôi chợt hiểu ra:cả tôi nữa, tôi cũng vừa nhận một cái gì đó của ông”, theo em cậu bé đã nhận được điều gì từ ông lão ăn xin?

A. Cậu bé nhận được ở ông lão ăn xin một lời nói.

B. Cậu bé nhận được ở ông lão ăn xin một nụ cười.

C. Cậu bé nhận được ở ông lão ăn xin lòng biết ơn, sự tôn trọng.

D. Cậu nhận được ở ông lão ăn xin cái nhìn chăm chăm.

Câu 5: Hình ảnh ông lão ăn xin hiện lên như thế nào ?

A. Đôi mắt ông đỏ hoe, nước mắt ông giàn giụa. 
B. Vô cùng  nghèo khổ, đáng thương.
C. Đôi môi tái nhợt, quần áo tả tơi. 
D. Nước mắt ông giàn giụa.

Câu 6: Trong câu văn: Đôi mắt ông đỏ hoe, nước mắt ông giàn giụa, đôi môi tái nhợt, quần áo tả tơi. Từ “tả tơi” có nghĩa là:
A. Bị rách nhiều chỗ và rời ra từng mảnh nhỏ, thảm hại.

B. Bị tan rã mỗi người một nơi, thảm hại. 

C. Không còn tập trung với nhau, bị rời rạc.

D. Rời rạc, không tập trung, mỗi người mỗi ngả.

Câu 7: Văn bản được kể theo ngôi thứ mấy ?

A. Ngôi thứ nhất.

B. Ngôi thứ hai.

C. Ngôi thứ ba.

D. Ngôi thứ nhất số nhiều.

Câu 8: Dấu gạch ngang trong trường hợp dưới đây có tác dụng gì?
Ông nhìn tôi chăm chăm, đôi môi nở nụ cười:

- Cháu ơi! Cảm ơn cháu! Như vậy là cháu đã cho lão rồi.
A. Đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật.

B. Dùng để liệt kê.

C. Đánh dấu bộ phận chú thích, giải thích.

D. Cả hai ý B, C.

Câu 9: Qua văn bản em thấy cậu bé có những phẩm chất nào đáng quý?
Câu 10: Bài học mà em rút ra từ văn bản trên? 

Phần II. Tạo lập văn bản (4,0 điểm)

Phát biểu cảm nghĩ của em về mẹ em.




----------------Hết----------------

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I

Năm học: 2023 - 2024

Môn: Ngữ văn lớp 7

(Hướng dẫn chấm gồm 02 trang)

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	Đọc- hiểu
	6,0

	
	1
	C
	0,5

	
	2
	B
	0,5

	
	3
	D
	0,5

	
	4
	C
	0,5

	
	5
	B
	0,5

	
	6
	A
	0,5

	
	7
	A
	0,5

	
	8
	A
	0,5

	
	9
	Những phẩm chất đáng quý của cậu bé:  

- Trung thực, thật thà.
- Giàu tình thương yêu, biết đồng cảm, sẻ chia với những người khó khăn.
	1,0



	
	10
	HS rút ra được một số bài học:

- Cần phải biết quan tâm, yêu thương, chia sẻ, đồng cảm với hoàn cảnh, số phận bất hạnh của người khác.
- Chúng ta cho đi cũng là để nhận lại.

- Sự tử tế, lòng chân thành chính là món quà tinh thần quý giá nhất đối với những mảnh đời bất hạnh, nó có giá trị hơn mọi vật chất khác.

	1,0

	II
	
	Tạo lập văn bản
	4,0

	
	
	1. Yêu cầu chung:
a. Đảm bảo bố cục của bài văn biểu cảm: Mở bài, thân bài, kết bài. Bố cục rõ ràng.
b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Biểu cảm về mẹ.
c. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
d. Bài viết có cảm xúc, không xa vào kể, tả.
	

	
	
	2. Yêu cầu cụ thể:
a. Mở bài: 

- Giới thiệu được đối tượng biểu cảm: Mẹ em.
- Nêu được tình cảm của em đối với mẹ: Yêu quý, kính trọng…

b. Thân bài:
* Cảm nghĩ về một vài đặc điểm nổi bật của mẹ: đôi bàn tay, nụ cười, ánh mắt….
* Cảm nghĩ về công việc, tính tình…

* Cảm nghĩ về tình cảm của mẹ dành cho người thân trong gia đình và mọi người xung quanh

* Tình cảm của mẹ đối với riêng em, gợi lại một kỉ niệm của em với mẹ mà em nhớ nhất.
c. Kết bài:
- Khẳng định lại một lần nữa tình cảm của em đối với mẹ.

- Mong ước, lời hứa… của em đối với mẹ
	0,5

3,0

0,5


                                    ----------------Hết----------------
